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1. Tầm quan trọng của ứng dụng CNTT 
trong giảng dạy tiếng Anh 

Việc giảng dạy tiếng Anh là một trong những 
nhiệm vụ quan trọng và nhiều thách thức nhất 
trong xã hội hiện đại, nơi kiến thức đa dạng về hệ 
thống ngữ âm, âm vị tiếng Anh, phiên âm quốc 
tế… ngày càng có xu hướng mở rộng. Vấn đề đặt 
ra, làm sao mỗi giáo viên, giảng viên dạy tiếng 
Anh có thể cung cấp cho người học kiến thức, bài 
tập về trọng âm từ, trọng âm câu, ngữ điệu. Quan 
trọng hơn, khi kết thúc học phần người học có khả 
năng phát âm đúng các âm, từ, các câu, các mẫu 
hội thoại ngắn và sử dụng ngữ điệu theo chuẩn của 
người Anh. Bên cạnh đó, sự phát triển của công 
nghệ đã mang lại những thuận lợi mới cho nghề 
giáo, nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức đối với 

giáo viên trong việc ứng dụng công nghệ thông tin 
CNTT vào giảng dạy tiếng Anh. Nghề giáo đang 
phát triển từ trọng tâm giáo viên, giảng dạy dựa 
trên bài giảng sang phương pháp tập trung vào học 
sinh và môi trường học tập tương tác. Tích hợp 
CNTT được hiểu là việc sử dụng công nghệ một 
cách liền mạch quá trình giáo dục cho giáo viên 
và học sinh làm việc với công nghệ. 

Để thực hiện các nhiệm vụ thực tế và phát triển 
sản phẩm hỗ trợ công nghệ, cung cấp đánh giá 
chính xác và phát triển cơ sở giáo dục. Ngày nay, 
nhiều loại CNTT có thể hỗ trợ không chỉ việc 
truyền đạt bài giảng mà còn cả quá trình học tập. 
Hơn nữa, CNTT có thể thúc đẩy sự hợp tác mạng 
lưới quốc tế trong giáo dục và phát triển chuyên 
nghiệp. Có một loạt các lựa chọn CNTT từ hội 
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nghị truyền hình qua truyền thông đa phương tiện 
đến các trang website có thể được sử dụng để đáp 
ứng những thách thức mà giáo viên tiếng Anh 
đang phải đối mặt thực tế hiện nay. Tích hợp 
CNTT trong các cơ sở giáo dục đang được coi là 
một nhu cầu cấp thiết và đang có xu hướng phát 
triển mạnh mẽ. Việc sử dụng phổ biến công nghệ 
trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, của nền kinh tế 
tri thức và sự chuyển đổi này đặt ra yêu cầu rất lớn 
đối với các cơ sở giáo dục trong việc áp dụng, ứng 
dụng CNTT vào quá trình đào tạo. 

2. Một số ứng dụng CNTT có thể áp dụng 
trong giảng dạy tiếng Anh 

CNTT như một lĩnh vực của khoa học máy 
tính đã tiến triển đến mức một số phương pháp 
sáng tạo của nó có ích thực tế cho thiết kế hệ thống 
truy xuất thông tin. CNTT thông báo, giáo dục và 
giải trí với những hiệu ứng đầy màu sắc, hình ảnh 
và âm thanh. Nó cung cấp cho người học quyền 
kiểm soát đầy đủ và cá nhân hơn đối với quá trình 
học của họ. Người học có thể tự đặt tốc độ qua tài 
liệu và xem lại tài liệu nhiều lần như cần thiết để 
hiểu. Nó cung cấp mục tiêu hướng dẫn rõ ràng. 
Các khái niệm trừu tượng có thể được giải thích 
dễ dàng với sự giúp đỡ của hoạt hình, đồ họa và 
âm thanh. Nó đảm bảo việc học tự điều chỉnh. 
Nhiều thông tin hơn sẽ được thu thập trong một 
khoảng thời gian ngắn. Vì vậy, năng lượng và thời 
gian sẽ được tiết kiệm. Vì người dùng kiểm soát 
chương trình, họ có thể học theo tốc độ của riêng 
mình và không có sự can thiệp của giáo viên trong 
quá trình học của họ. Do đó, nó linh hoạt hơn và 
cung cấp môi trường tập trung vào người học. 

Học tập ngôn ngữ được hỗ trợ bởi máy tính 
(CALL). Thuật ngữ CALL viết tắt của Computer 
Assisted Language Learning, có nghĩa là học tập 
ngôn ngữ hỗ trợ bởi máy tính. Đây là một thuật 
ngữ được giáo viên và học sinh sử dụng để mô tả 
việc sử dụng máy tính như một phần của khóa học 
ngôn ngữ(1). Nó được mô tả như một phương tiện 
để trình bày, củng cố và kiểm tra các mục ngôn 
ngữ cụ thể. Người học trước tiên được trình bày 
với một quy tắc và một số ví dụ, sau đó trả lời một 

loạt câu hỏi kiểm tra kiến thức của họ về quy tắc 
và máy tính cung cấp phản hồi phù hợp và ghi 
điểm, có thể được lưu trữ để giáo viên kiểm tra 
sau. Jones & Fortescue chỉ ra rằng mô tả truyền 
thống của CALL là không may và họ giới thiệu 
máy tính như một công cụ lớp học linh hoạt, có 
thể được sử dụng bởi giáo viên và học sinh, trong 
và ngoài lớp học, theo nhiều cách và với nhiều 
mục đích khác nhau. Tuy nhiên, công việc với 
máy tính, như bất kỳ phương tiện giảng dạy nào 
khác, cần được liên kết với công việc lớp học 
thông thường và các bài học CALL, giống như các 
bài học khác, cần được lên kế hoạch cẩn thận(2). 

Internet. Gần đây, vai trò của giáo viên đã 
thay đổi và chủ yếu tập trung vào việc cung cấp 
hướng dẫn và hỗ trợ học tập thay vì đóng vai trò 
người thầy biết tuốt. Khi công nghệ trở nên phổ 
biến hơn trong các cơ sở giáo dục, đã đến lúc tiếp 
cận việc giảng dạy và học tập từ góc độ công 
nghệ. Điều này không tránh khỏi việc sử dụng đa 
phương tiện, như hoạt hình, trình chiếu, thông 
báo, blog và thậm chí tin nhắn tức thì và việc 
chuyển giao nội dung khóa học qua Internet. 
Nghiên cứu về video tương tác đã đưa ra một số 
kết quả rất thuận lợi về hiệu quả của đa phương 
tiện trong việc giảng dạy tiếng Anh. 

Sách điện tử (EBooks). Sách điện tử là một đối 
tượng học tập dựa trên nội dung điện tử kết hợp 
công nghệ tính toán tương tác với một cuốn sách 
thông thường(3). Việc sử dụng sách điện tử trong 
giáo dục ngôn ngữ đã thu hút sự chú ý bởi người 
học có thể đọc sách điện tử trên nhiều thiết bị đọc 
điện tử khác nhau, như điện thoại thông minh, máy 
tính bảng, máy tính, máy đọc sách điện tử chuyên 
dụng và trợ lý số cá nhân. Ngoài ra, đã có nhiều 
nghiên cứu về lợi ích của việc tích hợp sách điện 
tử vào các hoạt động học tiếng Anh và cải thiện 
thành tích và sự tham gia học tập của học sinh(4). 
Việc sử dụng sách điện tử ngày càng trở nên phổ 
biến. Nghiên cứu của Gupta và Dhawan (2019) 
phát hiện ra rằng “Sách điện tử” là một chủ đề 
nghiên cứu phát triển nhanh chóng trong lĩnh vực 
thư viện và khoa học thông tin từ năm 1993 đến 
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2015(5). Trong lĩnh vực giáo dục, việc sử dụng sách 
điện tử trong môi trường học ngôn ngữ cũng thu 
hút sự chú ý lớn(6). Nhu cầu ngày càng tăng đối với 
sách điện tử trong giáo dục âm vị học tiếng Anh 
chủ yếu là do nhiều lợi ích của sách điện tử, bao 
gồm việc chúng dễ tiếp cận, có nguồn tài nguyên 
có thể tìm kiếm và nội dung di động, dễ tải xuống, 
hỗ trợ cập nhật nhanh chóng và dịch tức thì sang 
nhiều ngôn ngữ(7). Các định dạng sách điện tử khác 
nhau hỗ trợ các ứng dụng như PDF và docx, và 
giao diện thân thiện với người dùng ảnh hưởng 
đến thái độ của người dùng đối với việc sử dụng 
sách điện tử(8). Zhang và đồng nghiệp (2020)(9) đã 
xuất bản một bài đánh giá hệ thống về học ngôn 
ngữ dựa trên sách điện tử. Nghiên cứu của họ phát 
hiện ra kích thước mẫu nghiên cứu tổng thể và các 
nghiên cứu của họ chủ yếu mô tả về thiết bị sách 
điện tử, tính năng và vấn đề nghiên cứu. 

Sách nói (Audiobooks). Sách nói truyền thống 
đã được sử dụng trong trường học bởi giáo viên 
dạy học sinh học ngôn ngữ thứ hai, học sinh 
khuyết tật học tập và những người đọc yếu hoặc 
không đọc. Trong nhiều trường hợp, sách nói đã 
chứng minh thành công trong việc cung cấp cách 
thức cho những học sinh này tiếp cận văn học và 
thưởng thức sách. Nhưng chúng chưa được sử 
dụng rộng rãi với học sinh bình thường, học sinh 
đam mê đọc sách hoặc học sinh có năng khiếu. 
Varley (2002)(10) viết, “Không chắc chắn liệu sách 
nói có thuộc về thế giới sách đáng kính hay thế 
giới giải trí đáng ngờ, giáo viên tiểu học và trung 
học thường có cái nhìn nghi ngờ về chúng, và 
nhiều người đã chọn cách an toàn là tránh xa”(11). 
Sách nói có thể là một bổ sung hoan nghênh cho 
mọi lớp học. Nhiều học sinh là những người đọc 
sách nhiệt tình trong khi những người khác đang 
vật lộn để trở thành người đọc và còn những người 
khác đã từ bỏ hy vọng. Sách nói có thể mang lại 
lợi ích cho tất cả họ. 

Webinar. Webinar cơ bản là một hội thảo hoặc 
xưởng làm việc trực tuyến được tổ chức qua In-
ternet, và có thể dưới dạng một bài thuyết trình, 
thảo luận, trình diễn, hoặc phiên học khác. Webi-

nar có thể được sử dụng để giảng dạy âm vị học 
tiếng Anh cho học sinh. Mục đích của việc tổ chức 
webinar là để giáo dục người tham dự (học 
sinh/học viên) về các vấn đề đang diễn ra trong 
các môn học của họ. Chẳng hạn như hướng dẫn 
giáo viên âm vị học tiếng Anh cách thể hiện, luyện 
tập, giảng dạy hoặc giáo dục học sinh. 

Bảng tương tác. Trong một nghiên cứu do 
Zezulková(12) thực hiện, bảng trắng tương tác đã 
được sử dụng để giảng dạy bài học tiếng Anh. 
Trong nghiên cứu, giáo viên đã thiết kế các hoạt 
động nói chuyện với sự giúp đỡ của bảng trắng 
tương tác. Ví dụ, để phát triển kỹ năng âm vị học 
(nói) của học sinh, giáo viên đã tạo ra một hoạt 
động gọi là “một câu chuyện”. Đầu tiên, giáo 
viên trình bày một hình ảnh trên bảng và sau đó 
yêu cầu học sinh kể một câu chuyện theo thứ tự, 
lần lượt nhận diện âm vị học tiếng Anh (phụ âm 
và nguyên âm). 

Ứng dụng di động. Học sinh học âm vị học 
tiếng Anh cần nhiều hỗ trợ ngôn ngữ nhất có thể. 
Họ cần sự phơi nhiễm đa dạng với ngôn ngữ. Họ 
cần phơi nhiễm với việc nghe và nói, họ cũng cần 
thực hành nhiều việc đọc và viết trong ngôn ngữ. 
Trong trường hợp này, công nghệ, tức là ứng dụng 
di động, đã cung cấp nguồn tài nguyên dồi dào cho 
việc nghe và đọc cũng như không gian để thực 
hành nói và viết. Khi một giáo viên thêm âm thanh 
của giọng nói vào văn bản, cung cấp giải thích 
bằng lời nói thông qua video, đặc biệt khi học sinh 
có thể truy cập nó ngoài lớp học, có thể mang lại 
cảm giác cá nhân hóa cho trải nghiệm học tập của 
người học. 

Phương tiện trợ giảng âm thanh và hình ảnh. 
Việc sử dụng phương tiện trợ giảng âm thanh và 
hình ảnh trong việc giảng dạy và học âm vị học 
tiếng Anh là một bước tiến lớn. Đây là phương 
pháp giảng dạy tất cả các loại kỹ năng bằng cách 
tham gia tích cực của học sinh vào các hoạt động 
khác nhau. Lớp học trực quan âm thanh là một 
phương án thay thế cho lớp học truyền thống, nơi 
người học có thể tập trung vào mọi khía cạnh nhỏ 
đến lớn của các khái niệm. Tuy nhiên, giáo viên 
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cần được đào tạo kỹ lưỡng trong việc sử dụng 
nhiều phương tiện giảng dạy kỹ thuật tiên tiến để 
tạo môi trường học tập thoải mái và thân thiện, đáp 
ứng nhu cầu của học sinh hoặc người học. 

Máy chiếu tranh trượt/slide. Tranh trượt hơi 
đắt tiền, vì chúng yêu cầu máy chiếu. Giáo viên 
có thể tự làm slide của mình với máy ảnh. Âm vị 
học tiếng Anh có thể được dạy thông qua máy 
chiếu slide và học sinh có thể được yêu cầu tạo ra 
từ của riêng họ với những từ đã học. 

Máy ghi âm. Máy ghi âm rất hữu ích trong việc 
đào tạo tai nghe. Đào tạo tai nghe rất quan trọng 
để phát triển kỹ năng nghe. Có sẵn băng ghi âm 
cho phát âm tốt, nhấn mạnh và ngữ điệu. Nếu giáo 
viên tự tin tạo ra bản ghi âm của mình phù hợp với 
người học, thì điều đó tốt. 

Truyền hình. Giảng dạy qua truyền hình làm 
cho người học bị thu hút bởi nội dung học tập. Có 
nhiều đĩa CD hướng dẫn theo chủ đề có sẵn trên 
thị trường với cách thức trình bày nội dung khá 
thú vị. Công việc của giáo viên được làm dễ dàng 
và những khó khăn mà học sinh phải đối mặt để 
hiểu được đặt sang một bên khi giảng dạy qua 
truyền hình. Khi giáo viên sử dụng chương trình 
truyền hình giáo dục trong lớp học, mối quan hệ 
giữa họ và học sinh có những thay đổi mong 
muốn. Thông thường, tình trạng cố định của lớp 
học là giáo viên truyền đạt kiến thức trong khi học 
sinh tiếp thu thông tin. Các chương trình giáo dục 
thay đổi tình trạng cố định bằng cách, theo một 
cách nào đó, làm cho giáo viên và người học trở 
thành đồng nghiệp có thể chia sẻ và thảo luận về 
trải nghiệm xem. Giáo viên có thể tận dụng sự thay 
đổi vai trò này bằng cách khuyến khích thảo luận 
nhóm nhỏ sau khi xem chương trình. Giáo viên có 
thể đặt mục tiêu hoặc hoạt động cụ thể cho người 
học trong những nhóm nhỏ này, cho phép họ 
khám phá câu hỏi của riêng mình và chia sẻ ý 
tưởng của họ về chủ đề đã cho với bạn cùng lớp. 
Giáo viên có thể sau đó yêu cầu một thành viên 
của nhóm nhỏ chia sẻ hiểu biết của nhóm họ với 
cả lớp, tăng cường sự tiếp thu kiến thức. 

Máy chiếu phim dải. Phim dải rất hữu ích trong 

nhiều khía cạnh. Một chuỗi câu chuyện có thể 
được chiếu qua phim dải. Chúng được sử dụng 
trên máy chiếu slide hoặc máy chiếu phim dải. 

Phòng thí nghiệm ngôn ngữ. Giáo viên tiếng 
Anh đã nhận thức được tầm quan trọng của việc 
tích hợp công nghệ trong việc giảng dạy tiếng 
Anh. Người ta cảm thấy rằng lớp học tiếng Anh 
truyền thống không có phạm vi đủ rộng cho việc 
học tiếng Anh ở mức mong muốn. Do đó, việc 
cung cấp hướng dẫn ngôn ngữ trong nhiều môi 
trường khác nhau là cần thiết, vì nó thúc đẩy việc 
sử dụng kỹ năng ngôn ngữ trong các tình huống 
thực tế với sự giúp đỡ của các kỹ thuật sử dụng 
công nghệ. 

Ứng dụng ngôn ngữ trên website. Internet đã 
biến toàn cầu thành một làng nhỏ. Việc sử dụng 
Internet đã mang lại bước nhảy vọt lớn cho ngành 
giáo dục về góc độ học tập và chất lượng học tập 
và tất nhiên, sự sáng tạo trong mọi lĩnh vực. Do 
đó, bất kỳ giáo viên nào quan tâm cũng sẽ tận 
dụng lợi ích của trang web trong việc giảng dạy 
môn học của mình. Âm vị học tiếng Anh, khi được 
dạy như một phần của ngôn ngữ thứ hai, gặp phải 
trở ngại với việc sử dụng ngôn ngữ của giáo viên, 
đặc biệt là từ góc độ phát âm. Phát âm chuẩn có 
thể được đưa vào lớp học tiếng Anh chỉ với một 
lớp học thông minh. 

Điện thoại di động. Điện thoại di động rất có 
lợi trong các tình huống lớp học. Có sẵn các bản 
ghi về bài phát biểu của những nhân vật vĩ đại. 
Điều này sẽ giúp học sinh trở thành những người 
nói tiếng Anh giỏi. Khái niệm mới về Phòng thí 
nghiệm ngôn ngữ được củng cố bởi điện thoại 
di động. 

3. CNTT đóng vai trò quan trọng trong việc 
cải thiện phương pháp giảng tiếng Anh 

CNTT đã đóng một vai trò quan trọng trong 
việc cải thiện phương pháp giảng dạy âm vị học 
tiếng Anh, mang lại nhiều lợi ích đáng kể. Đầu 
tiên, CNTT giúp người học tiếp cận thông tin cần 
thiết một cách nhanh chóng, giảm bớt thời gian 
tìm kiếm và nghiên cứu. Thứ hai, E-learning 
khuyến khích sự sáng tạo trong người học, mở 
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rộng cả phạm vi và phương thức học tập của họ. 
Thứ ba, thông tin mà CNTT cung cấp giúp người 
học nâng cao khả năng cạnh tranh trong môi 
trường toàn cầu hóa. Thứ tư, việc tích hợp ứng 
dụng đa phương tiện vào bài học âm vị học tạo ra 
động lực mạnh mẽ và làm mới phương pháp học. 
Cuối cùng, CNTT cho phép người học và giáo 
viên làm việc với nguồn thông tin hiện đại và thực 
tế, từ đó nâng cao chất lượng giáo dục. Tuy nhiên, 
bên cạnh những lợi ích này, CNTT cũng mang lại 
một số hạn chế trong việc giảng dạy âm vị học 
tiếng Anh. Một trong những hạn chế lớn là người 
hướng dẫn chỉ đóng vai trò là một trung gian, điều 
này có thể giảm bớt tương tác trực tiếp giữa giáo 
viên và người học. Thêm vào đó, giao tiếp chủ yếu 
diễn ra giữa những người học với nhau, có thể hạn 
chế sự hỗ trợ và hướng dẫn từ phía giáo viên. Việc 
áp dụng CNTT cũng đòi hỏi chuyên môn, cơ sở 
hạ tầng phù hợp và nhân lực được đào tạo, đặc biệt 
trong bối cảnh giáo dục hiện đại. Ngoài ra, việc sử 
dụng CNTT cần có kỷ luật tự giác và khả năng tự 
hướng dẫn từ phía người học. Cuối cùng, một vấn 
đề nữa là người học có thể có thời gian tập trung 
ngắn hơn do mức độ phân tán sự chú ý khi sử dụng 
CNTT trong học tập. 

 Thực tế cho thấy ứng dụng CNTT trong giáo 
dục nói chung và trong giảng dạy tiếng Anh là một 
tất yếu bởi những lợi ích to lớn mà các ứng dụng 
này đem lại cho cả người dạy và người học. Quan 
trọng là với những giờ học có ứng dụng CNTT, cả 
người dạy và người học đều cuốn mình vào những 
trải nghiệm vô tận của kho tàng tri thức khổng lồ, 
của những hiện thực đời sống xã hội khắp nơi trên 
thế giới. Thêm vào đó, khi người học có hứng thú 
với việc học tiếng Anh, họ sẽ tự tìm ra những cách 
học riêng hiệu quả để theo đuổi mục tiêu học tập 
suốt đời cũng như để đạt được những thành công 
trong cuộc sống. Với khuôn khổ của bài nghiên 
cứu, tác giả mong muốn các ứng dụng CNTT 
được đề xuất phần nào giúp ích cho cả người dạy 
và người học trong quá trình chinh phục ngôn ngữ 
tiếng Anh. Đồng thời, việc ứng dụng CNTT rộng 
rãi sẽ đẩy mạnh môi trường học tập tiếng Anh đa 

chiều, hòa nhập, sáng tạo góp phần nâng cao năng 
lực tiếng Anh cho người học trong quá trình đất 
nước phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế./. 
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